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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa (sau đây gọi là di tích) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Chương II
PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 3. Di tích được phân cấp quản lý

1. Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt.

2. Di tích xếp hạng quốc gia.

3. Di tích xếp hạng cấp tỉnh.

4. Di tích trong Danh mục kiểm kê di tích đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 4. Phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến thuộc phường Phố Hiến, phường Sơn Nam, phường Hồng Châu và xã Tân Hưng; di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, xã Vũ Tiên; di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Long Hưng.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý di tích trên địa bàn; trực tiếp quản lý các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng quốc gia, di tích xếp hạng cấp tỉnh, di tích trong danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên địa bàn (trừ các di tích quy định tại khoản 1 Điều này).

3. Các di tích thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân các xã, phường giao tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với các di tích có lễ hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm trực tiếp quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,  ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. 

4. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường phối hợp với các đơn vị, phòng, ban chức năng liên quan trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quản lý.
5. Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định pháp luật.
6. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.
8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 6. Trách nhiệm của các Sở

1. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hàng năm cho công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của các di tích;
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo tồn di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách;
c) Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cho công tác bảo tồn di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tham mưu bố trí quỹ đất đối với di tích, di chỉ khảo cổ học bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới bảo vệ di tích; hướng dẫn thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các di tích theo quy định của pháp luật đất đai;
b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng, triển khai các dự án bảo vệ môi trường di tích; thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường tại di tích theo thẩm quyền.
3. Sở Xây dựng
a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quy hoạch, lập và triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, cơ quan liên quan thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu tới di tích; thực hiện quản lý không gian, kiến trúc ảnh hưởng đến di tích và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Nội vụ
a) Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích theo quy định của pháp luật; tham gia quản lý các di tích có liên quan đến tôn giáo;

b) Chủ trì tham mưu về công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý di tích.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giáo dục cho học sinh, sinh viên các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; đưa việc tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng, nhà truyền thống và các di tích vào chương trình giảng dạy ngoại khóa hằng năm của các cấp học;
b) Chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận chăm sóc từ 01 đến 02 di tích tại địa phương (chú trọng đến các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, quốc gia, quốc gia đặc biệt) và xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích và giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại di tích cho học sinh.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất triển khai, quản lý các ứng dụng, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phục vụ việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
7. Công an tỉnh
a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các sở, ngành có liên quan ngăn chặn, xử lý vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật;
b) Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý đối với các hành vi xâm hại, trộm cắp, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại di tích theo quy định;
c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt văn bản đề nghị nghiên cứu khoa học và đảm bảo an ninh cho các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức hợp tác khoa học đa quốc gia khi được phép nghiên cứu khoa học tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Tham gia thẩm định các dự án tu bổ, phục hồi di tích có yếu tố nước ngoài.
8. Các sở, ban, ngành liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành mình.
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường
1. Chịu trách nhiệm toàn diện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quản lý theo phân cấp tại khoản 2, khoản 3, khoản 4  Điều 4 của Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích.
3. Tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định xếp hạng và bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh trên địa bàn.

4. Quyết định thành lập, giải thể, kiện toàn Ban quản lý di tích xã, phường. Trường hợp xã, phường có nhiều di tích, tại mỗi di tích thành lập một Tổ quản lý do trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm Tổ trưởng. Tổ quản lý di tích hoạt động theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích xã, phường. Ban quản lý di tích xã, phường, Tổ quản lý di tích hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

a) Thành phần Ban quản lý di tích xã, phường: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban; các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, phòng Kinh tế, Hạ tầng (Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị), phòng Văn hoá - Xã hội, Công an, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố nơi có di tích, người trực tiếp trông coi di tích;

b) Thành phần Tổ quản lý di tích gồm: Đại diện Ban chi ủy, lãnh đạo thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư, đại diện các đoàn thể nhân dân, người trông coi trực tiếp di tích, đại diện dòng họ (nếu di tích là từ đường, nhà thờ dòng họ), đại diện trụ trì làm Tổ phó Thường trực Tổ quản lý di tích (nếu di tích là là cơ sở tôn giáo);  
c) Trường hợp di tích là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chung trên địa bàn 02 xã, phường trở lên, Uỷ ban nhân dân các xã, phường nơi có di tích (địa điểm di tích đang hiện hữu) chủ trì thống nhất với Uỷ ban nhân dân xã, phường còn lại thành lập Ban Quản lý di tích đảm bảo khách quan, hiệu năng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân các xã, phường nơi có di tích ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý di tích sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân các xã, phường còn lại.
5. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương thực hiện việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

6. Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và những người tham gia công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.
8. Tiếp nhận những khai báo về di tích; hàng năm, tiến hành rà soát, lập danh mục di tích trên địa bàn quản lý cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi; danh sách di tích đề nghị xếp hạng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

9. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các hành vi xâm hại và có nguy cơ xâm hại, ảnh hưởng xấu đến các yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan, môi trường sinh thái của di tích. Giải quyết đơn thư, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 8. Trách nhiệm của Ban quản lý di tích, Tổ quản lý di tích 
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phường ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luât về di sản văn hóa.

2. Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân các xã, phường về các hành vi vi phạm tại di tích, các nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của di tích và cảnh quan môi trường của di tích.

3. Chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra hiện tượng làm hủy hoại giá trị di tích và những vi phạm pháp luật tại di tích như: hỏa hoạn, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, mất hiện vật, tài sản, mất an ninh trật tự, làm sai lệch giá trị di tích, xâm lấn đất đai, xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến di tích.

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp; quản lý, sử dụng nguồn thu hợp pháp tại di tích (bằng tiền và hiện vật) theo quy định pháp luật hiện hành và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân các xã, phường.

5. Hướng dẫn khách tham quan, khách đi lễ thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại di tích.

6. Đề xuất Ủy ban nhân dân xã, phường thành lập Tổ quản lý di tích trông coi từng di tích hoặc điểm di tích (nếu trên địa bàn có nhiều di tích); thực hiện các quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

Các tổ chức, cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định của pháp luật và Quy định này. Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Quy định này.


4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.
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